
ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Số: 10 /2025/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 17 tháng 02năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Quy định thời gian thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh quyết định giao

đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường

hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 45 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP

ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số

31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số

29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6

năm 2024:

Căn cứ khoản 2 Điều 45 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7

năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai:

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ  trình số

}Q./TTr-STNMT ngày 20. tháng .4. năm 2025 về việc dự thảo Quyết định Quy

định thời gian thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê

đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp quy định tại

điểm a khoản 1 Điều 45 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm

2024 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định thời gian thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh

quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với

SAO Y; ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU;
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các trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 45 Nghị định số 102/2024/NĐ-

CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất

đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục

điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng
đất, cụ thể:

a) Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ủy ban nhân dân cấp huyện
(sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền).

b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh, cơ quan có chức năng

quản lý đất đai cấp huyện (sau đây gọi chung là cơ quan có chức năng quản lý đất
đai).

c) Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh và các Chi nhánh (sau đây gọi chung
là Văn phòng đăng ký đất đai).

d) Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả cấp huyện (sau đây gọi chung là cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả).

đ) Cục Thuế tỉnh, Chỉ cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi
chung là cơ quan thuế).

2. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc điều chinh quyết định giao

đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp

quy định tại điểm a khoản 1 Điều 45 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng

7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trên địa bàn

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 3. Thời gian thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh quyết định giao
đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Thời gian thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh quyết định giao đất, cho

thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không quá 10 ngày, kể từ ngày

cơ quạn tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ (thời gian này không
bao gồm thời gian xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy định;

ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử dụng đất;
người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật

về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền

sử dụng đất, tiền thuê đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản

lý đất đai theo quy định tại khoản 10 Điều 22 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP
ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai;

đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền

với đất), cụ thể:

1. Đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền

thuê đất theo giá đất trong bảng giá:
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a) Trong thời gian không quá 0,5 ngày kể từ thời điểm người sử dụng đất
nộp đủ hồ sơ đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyễn
mục đích sử dụng đất, cơcơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chuyển cho cơ quan

có chức năng quản lý đất đai.

b) Trong thời gian không quá 0,5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ từ cơ

quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, cơ quan có chức năng quản lý đất đai giao
Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất đai, lập trích
lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; hướng

dẫn người nộp hồ sơ bổ sung trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất tại nơi

chưa có bản đồ địa chính theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và

nộp lại cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai đối với trường hợp hồ sơ không
đẩy đủ, không hợp lệ.

c) Trong thời gian không quá 1,0 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của

cơ quan có chức năng quản lý đất đai, Văn phòng đăng ký đất đại cung cấp thông
tin về cơ sở dữ liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất cho cơ quan có

chức năng quản lý đất đai.

d) Trong thời gian không quá 2,5 ngày kể từ ngày nhận được thông tin từ

Văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan có chức năng quản lý đất đai rà soát, kiểm
tra hồ sơ, kiểm tra thực địa, tổ chức xác định giá đất theo Bảng giá đất, hoàn thiện
hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định điều chỉnh

quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

đ) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét ban hành quyết định điều

chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
trong thời gian không quá 2,5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ từ cơ quan có

chức năng quản lý đất đai.

e) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chuyển thông tin địa chính thửa

đất cho cơ quan thuế trong thời gian không quá 0,5 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân

dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định điều chỉnh quyết định giao đất, cho
thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

g) Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy
định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử
dụng đất.

h) Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của

pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

i) Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê
đất và gửi thông báo kết quả đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai.

k) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân

dân cấp có thẩm quyền ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu

tài sản gắn liền với đất (hoặc ký cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp được

Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ký cấp giấy chứng nhận ủy quyền); chuyển
hỗ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ
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sơ địa chính; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất; tổ
chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất

trong thời gian không quá 2,0 ngày kể từ ngày nhận được thông báo xác nhận
hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của cơ quan thuế.

1) Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ
liệu đất đai, hồ sơ địa chính trong thời gian không quá 0,5 ngày kể từ ngày kể từ

ngày nhận được hồ sơ của cơ quan có chức năng quản lý đất đai.

2. Đối với trường hợp người sử dụng đất được giao đất không thu tiền sử

dụng đất:

a) Trong thời gian không quá 0,5 ngày kể từ thời điểm người sử dụng đất
nộp đủ hồ sơ đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển

mục đích sử dụng đất, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chuyển cho cơ quan

có chức năng quản lý đất đai.

b) Trong thời gian không quá 0,5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ từ cơ

quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, cơ quan có chức năng quản lý đất đai giao
Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất đai, lập trích
lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; hướng
dẫn người nộp hồ sơ bổ sung trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất tại nơi

chưa có bản đồ địa chính theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và

nộp lại cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai đối với hồ sơ không đầy đủ,
không hợp lệ.

c) Trong thời gian không quá 1,0 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của

cơ quan có chức năng quản lý đất đai, Văn phòng đăng ký Đất đai cung cấp thông
tin về cơ sở dữ liệu đất đai; lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất cho cơ quan có

chức năng quản lý đất đai.

d) Trong thời gian không quá 2,5 ngày kể từ ngày nhận được thông tin từ

Văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan có chức năng quản lý đất đai rà soát, kiểm
tra hồ sơ, kiểm tra thực địa, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm

quyền ban hành quyết định điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép
chuyển mục đích sử dụng đất.

đ) Ủy ban nhân dận cấp có thẩm quyền xem xét ban hành quyết định điều
chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
trong thời gian không quá 2,5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ từ cơ quan có
chức năng quản lý đất đai.

e) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân

dân cấp có thẩm quyền kỷ cấp giấy chứng nhận (hoặc ký cấp Giấy chứng nhận
đối với trường hợp được Ủỵy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ký cấp giấy chứng
nhận ủy quyền); chuyển hồ sơ đến Văn phòng đặng ký đất đai cập nhật, chỉnh lý
cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp

Nhà nước cho thuê đất; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận
cho người sử dụng đất trong thời gian không quá 2,5 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân
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dân cấp có thầẩm quyền ban hành quyết định điều chỉnh quyết định giao đất, cho
thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

g) Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ
liệu đất đai, hồ sơ địa chính trong thời gian không quá 0,5 ngày kể từ ngày nhận

được hồ sơ của cơ quan có chức năng quản lý đất đai.

3. Đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền
thuê đất tính theo giá đất cụ thể:

a) Trong thời gian không quá 0,5 ngày kể từ thời điểm người sử dụng đất

nộp đủ hồ sơ đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển
mục đích sử dụng đất, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chuyển cho cơ quan

có chức năng quản lý đất đai.

b) Trong thời gian không quá 0,5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ từ cơ

quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, cơ quan có chức năng quản lý đất đai giao
Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơcơ sở dữ liệu đất đai, lập trích

lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; hướng
dẫn người nộp hồ sơ bổ sung trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất tại nơi
chưa có bản đồ địa chính theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và

nộp lại cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai đối với hồ sơ không đầy đủ,
không hợp lệ.

c) Trong thời gian không quá 1,0 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của
cơ quan có chức năng quản lý đất đai, Văn phòng đăng ký Đất đại cung cấp thông
tin về cơ sở dữ liệu đất đai; lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất cho cơ quan có

chức năng quản lý đất đai.

d) Trong thời gian không quá 2,5 ngày kể từ ngày nhận được thông tin từ

Văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan có chức năng quản lý đất đai rà soát, kiểm

tra hồ sơ, kiểm tra thực địa; hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm

quyền ban hành quyết định điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép
chuyển mục đích sử dụng đất.

đ) Trong thời gian không quá 2,5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ từ cơ
quan có chức năng quản lý đất đai, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét

ban hành quyết định điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển
mục đích sử dụng đất và chuyển lại cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai để

tổ chức việc xác định giá đất cụ thể.

e) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức việc xác định giá đất cụ

thể, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định phê
duyệt giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật về giá đất có nội dung về trách

nhiệm của cơ quan thuế trong việc hướng dẫn người sử dụng đất nộp tiển sử dụng
đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

g) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định phê

duyệt giá đất cụ thể.




